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Bài 1: Viết tỉ số của hai số vào ô trống ( theo mẫu ): 

a b Tỉ số của a và b Tỉ số của b và a 

3l 5l 
3

5
   

2kg 3kg   

5m 8m   

7 10   

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:  

Tổng của hai số 120 234 245 2010 

Tỉ số của hai số 
2

3
 

4

5
 

5

2
 

1

4
 

Số bé     

Số lớn     

Bài 3:  

 

Đàn gà có 1200 con gà trống và 

gà mái, trong đó số gà trống 

bằng 
3

5
số gà mái. Hỏi đàn gà đó 

có bao nhiêu con gà trống, bao 

nhiêu con gà mái? 

Bài giải 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Bài 4 : Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 Tổng của hai số là 135, số bé bằng 
4

5
số lớn. Hai số đó là : 



 

 a)  15 và 120          b)  60 và 75     

Bài 5: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm số bé biết rằng 

 nếu gấp đôi số bé thi được số lớn. 

Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

Một người có 120kg gạo nếp và gạo tẻ. Người đó đổ số gạo nếp vào các túi,  

mỗi túi 3kg và đổ số gạo tể vào các túi, mỗi túi 5kg. Hỏi người đó có bao 

nhiêu kg gạo mỗi loại, biết rằng số túi gạo nếp bằng số túi gạo tẻ? 

      Đáp số :…………………………….. 

Bài 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Tổng của hai số bằng 1023. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 

 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. 

a) số bé là 93   b) số lớn là 93   c) số bé là 93 và số lớn là 930     

Bài 8: Trung bình cộng của hai số là 80, số lớn bằng 
3

2
số bé. Hỏi số lớn hơn số 

baonhiêu đơn vị?  

 Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  



 

 


